
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 7/7 Trần Hoài An 11/09/2010 x 6/7

2 7/7 Trần Ngọc Minh Anh 14/12/2010 x 6/7

3 7/7 Huỳnh Tú Anh 02/10/2010 x 6/7

4 7/7 Lương Gia Bảo 06/12/2010 6/7

5 7/7 Tăng Chí Cường 31/07/2010 6/7

6 7/7 Võ Chí Cường 25/03/2010 6/7

7 7/7 Trần Vũ Duy 12/06/2010 6/7

8 7/7 Nguyễn Thuỵ Ngọc Đan 31/05/2010 x 6/7

9 7/7 Dương Cẩm Đào 17/03/2010 6/7

10 7/7 Phùng Ngọc Đình 06/01/2010 x 6/7

11 7/7 Ừng Tú Giang 14/09/2010 6/7

12 7/7 Trương Ngọc Gia Hân 30/09/2010 x 6/7

13 7/7 Đặng Huy Hoàng 15/02/2007 6/7

14 7/7 Lư Kiến Hoành 10/11/2010 6/7

15 7/7 Lâm Chánh Hon 29/05/2010 6/7

16 7/7 Chung Cẩm Huy 01/11/2010 6/7

17 7/7 Phạm Lữ Quốc Huy 19/07/2009 6/7

18 7/7 Châu Ái Hương 02/04/2009 x 6/7

19 7/7 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh 15/05/2010 x 6/7

20 7/7 Trần Quốc Khánh 01/09/2010 6/7

21 7/7 Lý Tuấn Kiệt 11/06/2010 6/7

22 7/7 Lìu Gia Lệ 18/02/2010 x 6/7

23 7/7 Tsần Gia Mẫn 24/09/2009 x 6/7

24 7/7 Lâm Hải Minh 03/03/2010 6/7

25 7/7 Trần Hải Minh 19/09/2010 6/7

26 7/7 Nguyễn Nhựt Nam 16/12/2010 6/7

27 7/7 Nguyễn Ngọc Vĩnh Nghi 01/11/2010 x 6/7

28 7/7 Vòng Lệ Nhi 10/11/2010 x 6/7

29 7/7 Trần Thị Huỳnh Như 14/11/2010 x 6/7

30 7/7 Từ A Phát 19/08/2010 6/7

31 7/7 Lương Minh Phát 20/09/2010 6/7

32 7/7 Trương Hoàng Phi 29/08/2010 6/7

33 7/7 Lê Thành Tài 30/09/2010 6/7

34 7/7 Châu Huy Thành 30/04/2010 6/7

35 7/7 Trần Quốc Thịnh 25/11/2009 7/7 HS Lưu ban

36 7/7 Đoàn Nguyễn Thanh Thủy 02/03/2010 x 6/7

37 7/7 Ngô Duy Tiến 01/06/2010 6/7

38 7/7 Lê Thị Thiên Trang 25/09/2009 x 6/7

39 7/7 Trần Kim Tuệ 30/11/2010 x 6/7

40 7/7 Lê Ánh Tuyết 08/03/2010 x 6/7

41 7/7 Trần Thị Thanh Vân 30/11/2010 x 6/7

42 7/7 Huỳnh Công Vinh 26/07/2010 6/7

43 7/7 Trần Ngọc Như Ý 17/10/2010 x 6/7
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